
Khối lớp
Học phí đóng theo

năm

Học phí đóng theo Học kỳ

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Mầm non

Lớp 3 tuổi 342.900.000 190.500.000 190.500.000

Lớp 4 tuổi 461.100.000 256.167.000 256.167.000

Lớp 5 tuổi 643.600.000 357.556.000 357.556.000

Tiểu học

Lớp 1 786.000.000 436.667.000 436.667.000

Lớp 2 786.000.000 436.667.000 436.667.000

Lớp 3 786.000.000 436.667.000 436.667.000

Lớp 4 786.000.000 436.667.000 436.667.000

Lớp 5 786.000.000 436.667.000 436.667.000

Trung học cơ
sở

Lớp 6 838.800.000 466.000.000 466.000.000

Lớp 7 838.800.000 466.000.000 466.000.000

Lớp 8 838.800.000 466.000.000 466.000.000

Trung học
phổ thông

Lớp 9 891.500.000 495.278.000 495.278.000

Lớp 10 891.500.000 495.278.000 495.278.000

Lớp 11 954.800.000 530.445.000 530.445.000

Thông Tin Học Phí Và Các Khoản Phí
Năm Học 2025-2026

I. Học phí và các phí khác
*Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (VNĐ)

1. Học phí

Mức Học phí trên được áp dụng đối với các học sinh nhập học từ đầu năm học. Đối với các học sinh nhập
học sau ngày đầu tiên của năm học, Học phí sẽ được điều chỉnh.

2. Các phí Tuyển sinh

Phí đăng ký: 9.800.000 VNĐ, đóng một lần, không hoàn lại và không chuyển nhượng, được thanh toán khi
Phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại trường. Phí đăng ký bao gồm các chi phí hành chính phát sinh và
chi phí kiểm tra đầu vào. Hồ sơ đăng ký nhập học sẽ không được xem xét nếu khoản phí này chưa được
thanh toán. Trường hợp học sinh đã từng nộp hồ sơ đăng ký trước đây, và muốn nhập học vào năm học
khác, phụ huynh cần thanh toán lại khoản phí này.
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Phí nhập học: 28.800.000 VNĐ, đóng một lần, không hoàn lại và không chuyển nhượng, được thanh toán
trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thư mời nhập học, cùng với khoản Đặt cọc Học phí đối với học sinh
mới. Học sinh sẽ không được xác nhận nhập học nếu Phí nhập học và Đặt cọc Học phí chưa được thanh
toán. Trường hợp học sinh đã rút học và muốn đăng ký tái nhập học, phụ huynh cần thanh toán lại khoản phí
này.



3. Đặt Cọc Học Phí

Đối với Học sinh mới
Học sinh nhập học trong năm 2025-2026 cần đặt cọc 30.000.000 VNĐ, được thanh toán trong vòng 7 ngày
kể từ ngày nhận được thư mời nhập học. Khoản tiền này đảm bảo việc xác nhận nhập học của học sinh tại
trường, khi học sinh đáp ứng tất cả các điều kiện nhập học khác. Tiền đặt cọc này không hoàn lại và không
chuyển nhượng, và sẽ được cấn trừ trực tiếp vào khoản Học phí cần thanh toán của năm học 2025-2026.

4. Phí Đảm Bảo

Phí đảm bảo 45.000.000 VNĐ, đóng một lần đối với mỗi học sinh cùng với Học phí và các phí khác. Phí đảm
bảo sẽ được hoàn lại sau khi học sinh tốt nghiệp hoặc rút học. Phụ huynh cần nộp thông báo rút học bằng
văn bản ít nhất 60 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh tại trường. Trường hợp phụ huynh không gửi
thông báo rút học trước 60 ngày, Phí đảm bảo cũng như Học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại. 

5. Các Phí Khác

Hỗ trợ Học tập chuyên biệt: Trong quá trình tuyển sinh, đối với những học sinh cần được hỗ trợ học tập
chuyên biệt để có thể tiếp cận chương trình học, học sinh sẽ nhận được Thư mời nhập học có kèm điều kiện.
Điều kiện này yêu cầu học sinh tham gia chương trình Hỗ trợ học tập chuyên biệt (Quest) có thu phí. Thông
tin chi tiết về chương trình tại Tài liệu tóm tắt về chương trình Quest.

Các khoản phí khác: Các khoản phí khác có thể phát sinh trong năm học bao gồm đồng phục; dịch vụ đưa
đón; tiền ăn; các chuyến đi dã ngoại hàng năm; các chuyến tham quan không bắt buộc; các hoạt động ngoại
khoá; các bài thi/bài kiểm tra đánh giá có tính phí.

Thiết bị: Nhà trường sẽ cung cấp iPads cho học sinh từ Khối 1 đến Khối 3, và máy tính xách tay sẽ được
cung cấp cho học sinh Khối 4 và Khối 5 để sử dụng trong trường. Từ Khối 6 trở lên, mỗi học sinh cần tự
trang bị một thiết bị đáp ứng theo tiêu chuẩn mà Nhà trường quy định trong chính sách về Thiết bị học tập cá
nhân (Bring Your Own Device - BOYD).
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Đối với học sinh đang theo học tại trường
Học sinh đang theo học tại trường cần đặt cọc 30.000.000 VNĐ để xác nhận tái nhập học cho năm học mới
2026-2027 trước ngày 1/3/2026. Tiền đặt cọc không hoàn lại và không chuyển nhượng, và sẽ được cấn trừ
trực tiếp vào khoản Học phí cần thanh toán của năm học 2026-2027.

1. Ưu đãi Lion’s Pride

Học sinh mới:
Học sinh mới nhập học năm học 2025-26 từ Mầm non 3 tuổi đến Lớp 2 được hưởng ưu đãi 15% học phí
đến hết Lớp 5.
Học sinh mới nhập học năm học 2025-26 từ Lớp 3 đến Lớp 11 năm học 2025-26 được hưởng ưu đãi
15% học phí trong 3 năm học liên tiếp: 2025-2026, 2026-2027, và 2027-2028. 

II. Ưu đãi học phí

Học sinh hiện tại:
Học sinh hiện tại tái nhập học năm học 2025-2026 tiếp tục hưởng các chương trình ưu đãi đang áp dụng cho
các năm học đã công bố trước đó (2024-2025, 2025-2026, 2026-2027). Sau thời hạn này, Ưu đãi 15% học
phí của chương trình Lion’s Pride sẽ được áp dụng đến hết Lớp 5 nếu đủ điều kiện.

https://dwighthanoi.org/wp-content/uploads/2024/05/Quest-Summary-VI.pdf
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Ngày nhập học Học phí đóng theo năm Học phí đóng theo Học kỳ

Nửa đầu Học kỳ 1 100% Học phí cả năm
100% Học phí Học kỳ 1 và Học kỳ 2,
đóng mỗi Học kỳ

Nửa sau Học kỳ 1 85% Học phí cả năm
70% Học phí Học kỳ 1 và 100% Học phí
Học kỳ 2, đóng mỗi Học kỳ

Nửa đầu Học kỳ 2 Không áp dụng 100% Học phí Học kỳ 2

Nửa sau Học kỳ 2 Không áp dụng 70% Học phí Học kỳ 2

2. Ưu đãi dành cho anh chị em ruột

Gia đình có từ 3 con trở lên cùng tham gia học tập tại trường được hưởng mức ưu đãi 10% cho người con
thứ ba và 15% cho người con thứ tư trở đi, áp dụng trên Học phí cho (những) người con nhỏ tuổi nhất đang
theo học tại trường. Ưu đãi dành cho anh chị em ruột được áp dụng đồng thời với ưu đãi dành cho Học sinh
sáng lập hoặc Lion’s Pride cho cả hai phương án thanh toán Học phí đóng theo năm và Học phí đóng theo
Học kỳ. Ưu đãi này không được áp dụng với các khoản phí phải trả khác tại Dwight School Hanoi.

Nếu học sinh rút học, chính sách hoàn phí sau đây sẽ được áp dụng:
Thông báo rút học phải được nộp cho Nhà trường ít nhất 60 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh
tại trường. Đây là điều kiện bắt buộc để Nhà trường áp dụng chính sách hoàn phí và xuất báo cáo học
tập. Trường hợp Nhà trường không nhận được thông báo rút học bằng văn bản trước 60 ngày, Phí đảm
bảo và Học phí và các khoản phí khác sẽ không được hoàn trả.
Nhà trường sẽ không hoàn trả một phần hay toàn bộ Phí đăng ký, Phí nhập học hoặc khoản Đặt cọc Học
phí.
Nhà trường sẽ hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm Học phí dựa trên ngày học cuối cùng của học sinh tại trường
theo bảng dưới đây, với điều kiện Phụ huynh đã nộp thông báo rút học bằng văn bản 60 ngày trước ngày
học cuối cùng của học sinh và đã hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà trường.

III. Nhập học muộn và Hoàn phí

GENIUS IN EVERY CHILD

Ưu đãi này được áp dụng trên mức Học phí công bố của các năm học tương ứng, cho cả hai phương án
thanh toán Học phí đóng theo năm và Học phí đóng theo Học kỳ. Ưu đãi này không được áp dụng đồng thời
với bất kỳ chương trình giảm giá hay học bổng nào khác tại Dwight School Hanoi, ngoại trừ ưu đãi dành cho
anh chị em ruột. Ưu đãi này được áp dụng trên mức Học phí công bố của các năm học tương ứng, cho cả
hai phương án thanh toán Học phí đóng theo năm và Học phí đóng theo Học kỳ. Ưu đãi này không được áp
dụng với các khoản phí phải trả khác tại Dwight School Hanoi.

1. Nhập học muộn

2. Hoàn phí

Nếu học sinh nhập học sau ngày bắt đầu năm học, Học phí cho phần còn lại của năm học được tính toán
theo bảng dưới đây. Đối với các học sinh nhập học từ Học kỳ 2, phương án thanh toán theo năm sẽ không
được áp dụng.



1. Phương án thanh toán

Phụ huynh lựa chọn một trong hai phương án thanh toán Học phí:
Lựa chọn 1: Học phí đóng theo năm. Học phí cho cả năm học cần được thanh toán đầy đủ trước ngày
15/07/2025.
Lựa chọn 2: Học phí đóng theo học kỳ. Học phí Học kỳ 1 cần được thanh toán đầy đủ trước ngày
15/07/2025. Học phí Học kỳ 2 cần được thanh toán đầy đủ ít nhất trước 14 ngày kể từ ngày bắt đầu Học
kỳ.

Thanh toán muộn hoặc không thanh toán: 
Học phí và tất cả các khoản phí khác phải được thanh toán đầy đủ trước thời hạn thanh toán được quy định
trong Thông báo Học phí. Bất kỳ khoản phí chưa thanh toán nào sau thời hạn thanh toán sẽ được áp dụng
mức phí chậm nộp là 0,05% mỗi ngày, trừ khi có các thỏa thuận bằng văn bản khác được sự đồng ý của Nhà
trường. Việc tiếp tục không thanh toán Học phí và các khoản phí khác đúng hạn có thể dẫn đến việc đình chỉ
việc nhập học, giữ lại Phí đảm bảo và báo cáo học tập của học sinh.

IV. Thanh toán

2. Phương thức thanh toán

Nhà trường tuân thủ Quy định hiện hành về việc quản lý ngoại tệ. Do đó, tất cả các khoản phí được niêm yết
và thanh toán bằng đồng Việt Nam thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, trừ khi việc thanh toán
xuất phát từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam theo luật định. Trong trường hợp này, việc chuyển khoản bằng
đồng Đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện hành sẽ được chấp nhận.

Đối với các trường hợp thanh toán bằng đồng Đô la Mỹ, vui lòng liên hệ Nhà trường để được hướng dẫn cụ
thể.

Các khoản phí, quy định và điều khoản liên quan có thể được Nhà trường điều chỉnh mà không cần báo
trước.

Học phí và các khoản phí khác không được hoàn trả và không được chuyển nhượng, áp dụng với mọi
phương án thanh toán. Việc hoàn phí chỉ được áp dụng theo chính sách hoàn phí nêu trên.

Với mọi thắc mắc về Học phí, các khoản phí, biên nhận thanh toán, hoá đơn và các câu hỏi liên quan khác,
Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Bộ phận Tài chính - Kế toán tại:

Email: finance@dwighthanoi.org 
Số điện thoại: +84 (0) 24 7300 6300 (Số máy lẻ: 116)
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Ngày học cuối cùng tại
trường

Trước ngày đầu
tiên của Học kỳ 1

Trước hoặc vào ngày
cuối cùng của Học kỳ 1

Trước hoặc vào ngày
cuối cùng của Học kỳ 2

Học phí đã đóng theo năm
được hoàn trả (%)

80% 30% 0%

Học phí đã đóng theo Học
kỳ được hoàn trả (%)

60% Không hoàn Không hoàn

mailto:finance@dwighthanoi.org

